
Phụ lục II: 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ  

CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

 

Tên thủ tục hành chính Quy trình nội bộ  

 

 

 

 

 

 
1. Thành lập phân hiệu của 

trường trung cấp công lập trực 

thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương; cho phép lập phân 

hiệu của trường trung cấp tư thục 

trên địa bàn 

 
(Thời gian giải quyết: 07 ngày 

làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường 

trung cấp 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN  (LĐ thẩm 

định)* Thời gian 

thực hiện: 01 ngày 

Lãnh đạo Sở  

(ký trình) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

Văn thư Sở 

(phát hành VB) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/4 ngày 

 

Văn thư UBND 

(nhận hồ sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/4 ngày 

 

 VP UBND 

(LĐ phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

 

VP UBND 

(CV xử lý) 

Thời gian thực hiện 

01 ngày 

 

VP UBND 

(LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

 

 Thường trực 

UBND (Ký duyệt) 

*Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

 

 Văn thư UBND 

(phát hành VB) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/4 ngày 

 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN (LĐ phân 

công) *Thời gian 

thực hiện: 1/4 ngày 

 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN (CV xử lý) 

*Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh (tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện  

1/4 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh  
(trả kết quả) 

 



 

 

 

 

 

 

2. Chấm dứt hoạt động liên kết 

đào tạo với nước ngoài của 

trường trung cấp, trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp, trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp - giáo dục 

thường xuyên và doanh nghiệp 

 
(Thời gian giải quyết: 10 ngày 

làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh (tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 
 

Phòng QLLĐ-GDNN 

(CV xử lý) 

*Thời gian thực hiện: 

6,5 ngày 
 

Phòng QLLĐ-GDNN 

(LĐ phân công) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Văn thư 

(phát hành) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Lãnh đạo Sở 

(ký duyệt) 

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 
 

Phòng QLLĐ-GDNN 

(LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 
 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh  

(trả kết quả) 
 

Trường trung cấp, trung 

tâm GDNN, trung tâm 

GDNN-GDTX 



 

 

3. Thành lập trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp, trường trung cấp 

công lập trực thuộc tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương và 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 

trường trung cấp tư thục trên địa 

bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 
(Thời gian giải quyết: 16 ngày 

làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh (tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện  

1/4 ngày 

 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN  (LĐ thẩm 

định)* Thời gian 

thực hiện: 1/2 ngày 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN (LĐ phân 

công) *Thời gian 

thực hiện: 1/4 ngày 

 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN (CV xử lý) 

*Thời gian thực hiện: 

1,5 ngày 

Lãnh đạo Sở  

(ký trình) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/4 ngày 

Văn thư Sở 

(phát hành VB) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/4 ngày 

 

Hội đồng thẩm định 

(thẩm định hồ sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 05 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh  
(trả kết quả) 

 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN  (LĐ thẩm 

định)* Thời gian 

thực hiện: 1/2 ngày 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN (LĐ phân 

công) *Thời gian 

thực hiện: 1/4 ngày 

 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN (CV xử lý) 

*Thời gian thực hiện: 

1,5 ngày 

 Văn thư UBND 

(nhận VB) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Lãnh đạo Sở  

(ký trình) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

Văn thư Sở 

(phát hành VB) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/4 ngày 

 

 Thường trực 

UBND (Ký duyệt) 

*Thời gian thực 

hiện: 01 ngày 

 

 Văn thư UBND 

(phát hành VB) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

 

VP UBND 

(CV xử lý) 

Thời gian thực hiện 

02 ngày 

 

VP UBND 

(LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

 

VP UBND 

(LĐ phân công) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

 

Tổ chức, cá nhân 

 



 

 

 

4. Chia, tách, sáp nhập trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp, trường 

trung cấp công lập trực thuộc 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương và trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trường trung cấp tư thục 

trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

 

(Thời gian giải quyết: 10 ngày 

làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường 

trung cấp, 

trung tâm 

GDNN 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN  (LĐ thẩm 

định)* Thời gian 

thực hiện: 01 ngày 

Lãnh đạo Sở  

(ký trình) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

Văn thư Sở 

(phát hành VB) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/4 ngày 

 

Văn thư UBND 

(nhận hồ sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/4 ngày 

 

 VP UBND 

(LĐ phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

VP UBND 

(CV xử lý) 

Thời gian thực hiện 

2,5 ngày 

 

VP UBND 

(LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

 

 Thường trực 

UBND (Ký duyệt) 

*Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

 

 Văn thư UBND 

(phát hành VB) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/4 ngày 

 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN (LĐ phân 

công) *Thời gian 

thực hiện: 1/2 ngày 

 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN (CV xử lý) 

*Thời gian thực hiện: 

03 ngày 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh (tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện  

1/4 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh  
(trả kết quả) 

 



 

 

5. Giải thể trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp, trường trung cấp 

công lập trực thuộc tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương và 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 

trường trung cấp tư thục trên địa 

bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 

 

(Thời gian giải quyết: 15 ngày 

làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Chấm dứt hoạt động phân hiệu 

của trường trung cấp công lập 

trực thuộc tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương và phân hiệu 

của trường trung cấp tư thục trên 

địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

 

(Thời gian giải quyết: 15 ngày 

làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 
 

Trường 

trung cấp, 

Trung 

tâm 

GDNN 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN  (LĐ thẩm 

định)* Thời gian 

thực hiện: 01 ngày 

Lãnh đạo Sở  

(ký trình) 

* Thời gian thực 

hiện: 01 ngày 

Văn thư Sở 

(phát hành VB) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

 

Văn thư UBND 

(nhận hồ sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

 

 VP UBND 

(LĐ phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

VP UBND 

(CV xử lý) 

Thời gian thực hiện 

04 ngày 

 

VP UBND 

(LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực 

hiện: 01 ngày 

 

 Thường trực 

UBND (Ký duyệt) 

*Thời gian thực 

hiện: 01 ngày 

 

 Văn thư UBND 

(phát hành VB) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN (LĐ phân 

công) *Thời gian 

thực hiện: 1/2 ngày 

 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN (CV xử lý) 

*Thời gian thực hiện: 

04 ngày 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh (tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện  

1/2 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh  
(trả kết quả) 

 



 

 

 

 

7. Đổi tên trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp, trường trung cấp 

công lập trực thuộc tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương và 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 

trường trung cấp tư thục trên địa 

bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương  

 

(Thời gian giải quyết: 03 ngày 

làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường 

trung cấp 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN  (LĐ thẩm 

định)* Thời gian 

thực hiện: 02 giờ 

Lãnh đạo Sở  

(ký trình) 

* Thời gian thực 

hiện: 03 giờ 

Văn thư Sở 

(phát hành VB) 

*Thời gian thực 

hiện:  01 giờ 

 

Văn thư UBND 

(nhận hồ sơ) 

*Thời gian thực hiện: 

01 giờ 

 

 VP UBND 

(LĐ phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

01 giờ 

 

VP UBND 

(CV xử lý) 

Thời gian thực hiện 

04 giờ 

 

VP UBND 

(LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 Thường trực 

UBND (Ký duyệt) 

*Thời gian thực 

hiện: 03 giờ 

 

 Văn thư UBND 

(phát hành VB) 

* Thời gian thực 

hiện: 01 giờ  

 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN (LĐ phân 

công) *Thời gian 

thực hiện: 01 giờ 

ngày 

 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN (CV xử lý) 

*Thời gian thực hiện: 

04 giờ 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh (tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện  

01 giờ 

 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh  
(trả kết quả) 

 



 
 

 

 

 

 

 

8. Cấp giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động giáo dục nghề nghiệp 

đối với trường trung cấp, trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp, trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo 

dục thường xuyên và doanh 

nghiệp 

 

(Thời gian giải quyết: 10 ngày 

làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh (tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 
 

Phòng QLLĐ-GDNN 

(CV xử lý) 

*Thời gian thực hiện: 

6,5 ngày 
 

Phòng QLLĐ-GDNN 

(LĐ phân công) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Văn thư 

(phát hành) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Lãnh đạo Sở 

(ký duyệt) 

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 
 

Phòng QLLĐ-GDNN 

(LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 
 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh  

(trả kết quả) 
 

Trường trung cấp, trung 

tâm GDNN, trung tâm 

GDNN-GDTX 



 

9a. Cấp giấy chứng nhận đăng 

ký bổ sung hoạt động giáo dục 

nghề nghiệp đối với trường 

trung cấp, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - giáo dục thường 

xuyên và doanh nghiệp  

(Đối với các trường hợp quy 

định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 

Điều 8 Nghị định số 

143/2016/NĐ-CP được sửa đổi 

bổ sung tại Nghị định số 

24/2022/NĐ-CP) 

 

(Thời gian giải quyết: 10 ngày 

làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9b. Cấp giấy chứng nhận đăng ký 

bổ sung hoạt động giáo dục nghề 

nghiệp đối với trường trung cấp, 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp - 

giáo dục thường xuyên và doanh 

nghiệp 

(Đối với trường hợp đổi tên 

doanh nghiệp) 

(Thời gian giải quyết: 03 ngày 

làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh (tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 
 

Phòng QLLĐ-GDNN 

(CV xử lý) 

*Thời gian thực hiện: 

6,5 ngày 
 

Phòng QLLĐ-GDNN 

(LĐ phân công) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Phòng QLLĐ-GDNN 

(LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 
 

Văn thư 

(phát hành) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Lãnh đạo Sở 

(ký duyệt) 

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 
 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh  

(trả kết quả) 
 

Trường trung cấp, trung tâm 

GDNN, trung tâm GDNN-

GDTX, doanh nghiệp 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh (tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 
 

Phòng QLLĐ-GDNN 

(CV xử lý) 

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 
 

Phòng QLLĐ-GDNN 

(LĐ phân công) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Phòng QLLĐ-GDNN 

(LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 
 

Văn thư 

(phát hành) 

*Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

 

Lãnh đạo Sở 

(ký duyệt) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 
 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh  

(trả kết quả) 
 

Trường trung cấp, trung tâm 

GDNN, trung tâm GDNN-

GDTX, doanh nghiệp 



 

 

10. Cho phép thành lập trường 

trung cấp, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài; trường trung cấp, trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài hoạt động 

không vì lợi nhuận 

(Thời gian giải quyết: 16 ngày 

làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh (tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện  

1/4 ngày 

 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN  (LĐ thẩm 

định)* Thời gian 

thực hiện: 1/2 ngày 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN (LĐ phân 

công) *Thời gian 

thực hiện: 1/4 ngày 

 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN (CV xử lý) 

*Thời gian thực hiện: 

1,5 ngày 

Lãnh đạo Sở  

(ký trình) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/4 ngày 

Văn thư Sở 

(phát hành VB) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/4 ngày 

 

Hội đồng thẩm định 

(thẩm định hồ sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 05 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh  
(trả kết quả) 

 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN  (LĐ thẩm 

định)* Thời gian 

thực hiện: 1/2 ngày 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN (LĐ phân 

công) *Thời gian 

thực hiện: 1/4 ngày 

 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN (CV xử lý) 

*Thời gian thực hiện: 

1,5 ngày 

 Văn thư UBND 

(nhận VB) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Lãnh đạo Sở  

(ký trình) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

Văn thư Sở 

(phát hành VB) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/4 ngày 

 

 Thường trực 

UBND (Ký duyệt) 

*Thời gian thực 

hiện: 01 ngày 

 

 Văn thư UBND 

(phát hành VB) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

 

VP UBND 

(CV xử lý) 

Thời gian thực hiện 

02 ngày 

 

VP UBND 

(LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

 

VP UBND 

(LĐ phân công) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

 

Tổ chức, cá nhân 

 



 
 

 

 

11. Chia, tách, sáp nhập trường 

trung cấp, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài 

 

(Thời gian giải quyết: 10 ngày 

làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường 

trung cấp, 

Trung 

tâm 

GDNN 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN  (LĐ thẩm 

định)* Thời gian 

thực hiện: 1/2 ngày 

Lãnh đạo Sở  

(ký trình) 

* Thời gian thực 

hiện: 1 ngày 

Văn thư Sở 

(phát hành VB) 

*Thời gian thực 

hiện:  1/2 ngày 

Văn thư UBND 

(nhận hồ sơ) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 VP UBND 

(LĐ phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

VP UBND 

(CV xử lý) 

Thời gian thực hiện 

02 ngày 

 

VP UBND 

(LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

 

 Thường trực 

UBND (Ký duyệt) 

*Thời gian thực 

hiện: 1 ngày 

 

 Văn thư UBND 

(phát hành VB) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN (LĐ phân 

công) *Thời gian 

thực hiện: 1/2 ngày 

ngày 

 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN (CV xử lý) 

*Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh (tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện  

1/2 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh  
(trả kết quả) 

 



 

 

12. Cấp giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động liên kết đào tạo với 

nước ngoài đối với trường trung 

cấp, trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục thường xuyên 

và doanh nghiệp 

(Thời gian giải quyết: 10 ngày 

làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh (tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 
 

Phòng QLLĐ-GDNN 

(CV xử lý) 

*Thời gian thực hiện: 

6,5 ngày 
 

Phòng QLLĐ-GDNN 

(LĐ phân công) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Văn thư 

(phát hành) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Lãnh đạo Sở 

(ký duyệt) 

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 
 

Phòng QLLĐ-GDNN 

(LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 
 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh  

(trả kết quả) 
 

Trường trung cấp, trung 

tâm GDNN, trung tâm 

GDNN-GDTX 



 

 

 

 

 

13. Thủ tục cho phép thành lập 

phân hiệu của trường trung cấp 

có vốn đầu tư nước ngoài 

 

(Thời gian giải quyết: 07 ngày 

làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường 

trung cấp 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN  (LĐ thẩm 

định)* Thời gian 

thực hiện: 1/2 ngày 

Lãnh đạo Sở  

(ký trình) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

Văn thư Sở 

(phát hành VB) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/4 ngày 

 

Văn thư UBND 

(nhận hồ sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/4 ngày 

 

 VP UBND 

(LĐ phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

VP UBND 

(CV xử lý) 

Thời gian thực hiện 

01 ngày 

 

VP UBND 

(LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực 

hiện: 1/2  ngày 

 

 Thường trực 

UBND (Ký duyệt) 

*Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

 

 Văn thư UBND 

(phát hành VB) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/4 ngày 

 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN (LĐ phân 

công) *Thời gian 

thực hiện: 1/2 ngày 

 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN (CV xử lý) 

*Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh (tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện  

1/4 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh  
(trả kết quả) 

 



 
 

14. Thủ tục giải thể trường trung 

cấp, trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; 

chấm dứt hoạt động phân hiệu 

của trường trung cấp có vốn đầu 

tư nước ngoài 

 

(Thời gian giải quyết: 15 ngày 

làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường 

trung cấp, 

Trung 

tâm 

GDNN 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN  (LĐ thẩm 

định)* Thời gian 

thực hiện: 01 ngày 

Lãnh đạo Sở  

(ký trình) 

* Thời gian thực 

hiện: 01 ngày 

Văn thư Sở 

(phát hành VB) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

 

Văn thư UBND 

(nhận hồ sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

 

 VP UBND 

(LĐ phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

VP UBND 

(CV xử lý) 

Thời gian thực hiện 

04 ngày 

 

VP UBND 

(LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực 

hiện: 01 ngày 

 

 Thường trực 

UBND (Ký duyệt) 

*Thời gian thực 

hiện: 01 ngày 

 

 Văn thư UBND 

(phát hành VB) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN (LĐ phân 

công) *Thời gian 

thực hiện: 1/2 ngày 

 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN (CV xử lý) 

*Thời gian thực hiện: 

04 ngày 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh (tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện  

1/2 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh  
(trả kết quả) 

 



 

 

 
15. Thủ tục đổi tên trường trung 

cấp, trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

 

(Thời gian giải quyết: 03 ngày 

làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường 

trung cấp 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN  (LĐ thẩm 

định)* Thời gian 

thực hiện: 02 giờ 

Lãnh đạo Sở  

(ký trình) 

* Thời gian thực 

hiện: 03 giờ 

Văn thư Sở 

(phát hành VB) 

*Thời gian thực 

hiện:  01 giờ 

 

Văn thư UBND 

(nhận hồ sơ) 

*Thời gian thực hiện: 

01 giờ 

 

 VP UBND 

(LĐ phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

01 giờ 

 

VP UBND 

(CV xử lý) 

Thời gian thực hiện 

04 giờ 

 

VP UBND 

(LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 Thường trực 

UBND (Ký duyệt) 

*Thời gian thực 

hiện: 03 giờ 

 

 Văn thư UBND 

(phát hành VB) 

* Thời gian thực 

hiện: 01 giờ  

 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN (LĐ phân 

công) *Thời gian 

thực hiện: 01 giờ 

ngày 

 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN (CV xử lý) 

*Thời gian thực hiện: 

04 giờ 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh (tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện  

01 giờ 

 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh  
(trả kết quả) 

 



 

 
16. Thủ tục cho phép thành lập 

trường trung cấp, trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp tư thục hoạt 

động không vì lợi nhuận 

 

(Thời gian giải quyết: 16 ngày 

làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh (tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện  

1/4 ngày 

 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN  (LĐ thẩm 

định)* Thời gian 

thực hiện: 1/2 ngày 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN (LĐ phân 

công) *Thời gian 

thực hiện: 1/4 ngày 

 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN (CV xử lý) 

*Thời gian thực hiện: 

1,5 ngày 

Lãnh đạo Sở  

(ký trình) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/4 ngày 

Văn thư Sở 

(phát hành VB) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/4 ngày 

 

Hội đồng thẩm định 

(thẩm định hồ sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 05 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh  
(trả kết quả) 

 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN  (LĐ thẩm 

định)* Thời gian 

thực hiện: 1/2 ngày 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN (LĐ phân 

công) *Thời gian 

thực hiện: 1/4 ngày 

 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN (CV xử lý) 

*Thời gian thực hiện: 

1,5 ngày 

 Văn thư UBND 

(nhận VB) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Lãnh đạo Sở  

(ký trình) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

Văn thư Sở 

(phát hành VB) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/4 ngày 

 

 Thường trực 

UBND (Ký duyệt) 

*Thời gian thực 

hiện: 01 ngày 

 

 Văn thư UBND 

(phát hành VB) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

 

VP UBND 

(CV xử lý) 

Thời gian thực hiện 

02 ngày 

 

VP UBND 

(LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

 

VP UBND 

(LĐ phân công) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

 

Tổ chức, cá nhân 

 



 

 
17. Thủ tục công nhận trường 

trung cấp, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp tư thục; trường 

trung cấp, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài chuyển sang hoạt động 

không vì lợi nhuận 

 

(Thời gian giải quyết:20 ngày 

làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường 

trung cấp, 

Trung 

tâm 

GDNN 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN  (LĐ thẩm 

định)* Thời gian 

thực hiện: 02 ngày 

Lãnh đạo Sở  

(ký trình) 

* Thời gian thực 

hiện: 01 ngày 

Văn thư Sở 

(phát hành VB) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

 

Văn thư UBND 

(nhận hồ sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

 VP UBND 

(LĐ phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

VP UBND 

(CV xử lý) 

Thời gian thực hiện 

05 ngày 

 

VP UBND 

(LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực 

hiện: 02 ngày 

 

 Thường trực 

UBND (Ký duyệt) 

*Thời gian thực 

hiện: 02 ngày 

 

 Văn thư UBND 

(phát hành VB) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN (LĐ phân 

công) *Thời gian 

thực hiện: 1/2 ngày 

 

Phòng Quản lý LĐ-

GDNN (CV xử lý) 

*Thời gian thực hiện: 

05 ngày 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh (tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện  

1/2 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh  
(trả kết quả) 
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